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1. Phép chia hết, phép chia có dư 

Câu 1. Đặt tính rồi viết theo mẫu: 

Mẫu: 

                  

612

212

0

                                  

517

315

2

 

               12 : 6 = 2                         17 : 5 = 3 (dư 2) 

a) 20 : 5                 b) 15 : 3              c) 24 : 4                d) 19 : 3              e) 29 : 6 

f) 19 : 4                  g) 20 : 3             h) 28 : 4                i) 46 : 5               k) 42 : 6 

Câu 2. Đặt tính rồi tính: 

a) 28 : 7                      b) 30 : 8                     c) 20 : 9                   d) 27 : 9 

e) 32 : 5                      f) 34 : 8                     g) 20 : 6                   h) 27 : 4  

2. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 

Câu 3. Đặt tính rồi tính:  

a) 28 : 2                        b) 93 : 3                       c) 88 : 4                      d) 66 : 6 

e) 69 : 3                        f) 64 : 2                        g) 55 : 5                      h) 48 : 4 

i) 36 : 3                         k) 48 : 2                       l) 96 : 3                       m) 88 : 8 

Câu 4. Có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua? 

Câu 5. Vũ xếp 44 bức ảnh gia đình vào quyển sưu tập ảnh, biết rằng mỗi trang xếp được 4 bức 

ảnh. Hỏi Vũ cần chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất bao nhiêu trang? 

Câu 6. Đặt tính rồi tính:  

a) 74 : 3                       b) 91 : 4                      c) 33 : 2                        d) 79 : 5 

e) 43 : 3                       f) 53 : 5                       g) 64 : 4                        h) 73 : 7 

i) 77 : 2                        k) 97 : 4                      l) 51 : 2                         m) 99 : 7 

Câu 7. Tính giá trị biểu thức: 

a) 44 : 4 + 67                                         b) 96 : 3 – 27 

c) 48 – 19 + 78 : 6                                 d) 90 : 5 – 6 + 21 
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Câu 8. Tìm y: 

a) 39 : y = 3                        b) y   5 = 95                    c) y   6 = 90 

d) y   7 = 91                      e) y   2 = 72                    f) 45 : y = 3 

Câu 9. Tính giá trị biểu thức: 

a) 55 : 5   7                      b) 46 : 2   8             c) 35 : 5 : 7                 d) 66 : 2 : 3 

Câu 10. An có 50 viên bi. Nếu An cộng thêm 2 viên bi nữa thì số bi của An sẽ gấp 4 lần số bi 

của Bình. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ? 

Câu 11. Có 72 lít dầu được chứa trong ba thùng, thùng thứ nhất chứa 
1

4
 số dầu và 8 lít, thùng 

thứ hai chứa 
1

3
 số dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu? 

Câu 12. Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 
1

7
 số xà phòng, ngày thứ hai 

bán được 
1

2
 số xà phòng còn lại. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xà 

phòng? 

Câu 13. Có hai hộp bi, hộp thứ hai có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 
1

2
 số bi của hộp 

thứ hai. Hỏi: 

a) Cả hai hộp có bao nhiêu viên bi? 

b) Phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của hai hộp bằng 

nhau? 

Câu 14. Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của 

hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số 

kẹo bằng nhau? 

Câu 15. Đặt tính rồi tính: 

a) 96 : 4                         b) 42 : 3                    c) 56 : 5                    d) 31 : 2 

e) 62 : 5                         f) 46 : 3                     g) 98 : 6                   h) 64 : 2 

Câu 16. Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 
1

2
 số đường của bao thứ hai. Nếu bao 

thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 
1

3
 số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có 45kg. Tính 

số đường của bao thứ nhất? 
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